
   ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ ĐÌNH CHINH

Trên 

ĐH
ĐH CĐ THSP

Dưới 

THSP

Tiểu 

học
AN MT TD

Tin

học
NN Khác Tốt Khá Đạt Chưa đạt

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 x 1 1 38 37 1 33 2 1,73 0 38 0 0 0 28 1 0 2 2 5 0 30 7 0 0 0 1 1

2 x 1 1 38 37 1 33 2 1,73 0 38 0 0 0 28 1 0 2 2 5 0 30 7 0 0 0 1 1

Quận 5,ngày 25 tháng 09 năm 2024

NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Ngọc Tâm Lê Thị Ngọc Quyên

GV đạt chuẩn trình độ đào tạo

GV đạt trên chuẩn trình độ đào tạo

GV đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp

38 100%

0 0%

0 0%

TH Lê Đình Chinh

Cộng

Tiêu chí SL Tỷ lệ

2

Dân 

tộc

Phó

HT

Đơn vị

Chuẩn nghề nghiệp

Biên 

chế

TT
Tỷ lệ 

GV/L

THỐNG KÊ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC

CBQL

Hạng 

trường

2 

buổi/

ngày

Hợp 

đồng
HTTên Nữ

Ngày 25 Tháng 09 Năm 2024

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Văn 

phòng

TPT

Đội

Giáo viên

Trình độ đào tạo

Tổng 

số

Loại hình đào tạo

Nhân viên

T.Viện-

TBDH
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